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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
VÀ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2012
I. TÌNH HÌNH CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2012, tình hình trong nước và quốc tế diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Trên thế giới, vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, ảnh hưởng tới tốc độ phục hồi của các nền kinh tế tại khu vực đồng tiền chung Euro; sự cắt giảm chi tiêu ngân sách và bất ổn về chính trị tại nhiều quốc gia...đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của nước ta.
Trong nước, sức mua của người dân chững lại, sản phẩm tồn kho cao; giá một số hàng hoá nông sản xuất khẩu giảm, thị trường xuất khẩu gặp khó khăn, lãi suất ngân hàng mặc dù có giảm nhưng việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp còn hạn chế... đã có tác động nhất định đến giá thành sản phẩm, tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ, cũng như các chương trình đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Những yếu tố bất lợi trên tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, người lao động ít việc làm, tiêu thụ sản phẩm khó khăn... ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống dân cư. 
Sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn ngành công thương trong việc triển khai Nghị quyết số 01/ NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 và Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2012 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường... đã góp phần vào sự ổn định và phát triển chung của nền kinh tế. Kim ngạch xuất khẩu vẫn có tốc độ tăng trên 22%; tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa tăng 19,8%; chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế chỉ tăng 2,52% so với tháng 12 năm 2011; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2011. 
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

1. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): 6 tháng đầu năm 2012, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,5%, đây là mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ (năm 2011 so với năm 2010 tăng 9,7%), tuy nhiên, có sự chuyển biến theo chiều hướng cải thiện dần qua từng tháng (so với cùng kỳ năm trước, chỉ số IIP 3 tháng đầu năm tăng 4,1%; 4 tháng tăng 4,3%; 5 tháng tăng 4,2%). Điều này cho thấy các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh như: giảm thuế (giãn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; miễn thuế môn bài đối với hộ đánh bắt hải sản và hộ sản xuất muối); giảm tiền thuê đất và hỗ trợ lãi suất đối với doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực đã bắt đầu có tác dụng...(Phụ lục 1). 

Xét theo ngành công nghiệp: So với cùng kỳ năm trước ngành công nghiệp khai thác mỏ có mức tăng trưởng thấp nhất: tăng 3,0%, công nghiệp chế biến, chế tạo: tăng 4,0% và sản xuất, phân phối điện, ga, nước có mức tăng trưởng cao nhất: tăng 14,2%

          Biểu đồ 1: chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành
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Nếu so với mức tăng trưởng cùng kỳ của năm trước, trong 3 ngành sản xuất công nghiệp, ngành sản xuất phân phối điện, ga, nước vẫn có mức tăng trưởng cao nhất, chỉ số sản xuất 6 tháng đầu năm 2012 của ngành cao hơn so với mức tăng 10,3% của cùng kỳ năm trước, trong đó tăng cao ở nhóm hàng sản xuất tập trung và phân phối điện tăng 14,8%. 
Tiếp đó đến ngành công nghiệp khai thác mỏ có chỉ số sản xuất tăng cao hơn so với mức tăng 2,8% của cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở khai thác dầu thô và khí tự nhiên. Tuy nhiên, khai thác và thu gom than cứng lại giảm 2,7% (trong khi cùng kỳ năm trước tăng 2,8%). Nguyên nhân do diễn biến xấu của nền kinh tế và suy thoái ở nhiều nước cùng với sản xuất công nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn nên tiêu thụ than của các hộ mua than lớn giảm mạnh, ảnh hưởng tới việc khai thác. 

Ngành công nghiệp chế biến vẫn là ngành gặp nhiều khó khăn, chỉ số sản xuất 6 tháng đầu năm của ngành này thấp hơn nhiều so với mức tăng 12,7% của cùng kỳ năm trước. Các ngành có chỉ số sản xuất giảm như: xi măng, sắt thép, sản xuất sợi và dệt vải, sản xuất giày dép, sản xuất giấy nhăn, bao bì, bột giấy, giấy, bìa, sản xuất xe có động cơ, sản xuất đồ uống không cồn, sản xuất mô tô, xe máy... 
Tiêu thụ sản phẩm: Tính đến hết tháng 5 năm 2012, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu ở nhóm hàng chế biến rau quả, thuỷ sản, bơ, sữa, thức ăn gia súc, đường và nhóm hàng sản xuất mỹ phẩm, xà phòng chất tẩy rửa... Nhóm ngành sản xuất bia và sản xuất phân bón và hợp chất nitơ do vào mùa tiêu thụ vì thời tiết đã bắt đầu nắng nóng, và nhu cầu cho mùa vụ của người dân tăng nên tiêu thụ của hai ngành này tăng lần lượt là 1,9% và 13% so với cùng kỳ 2011. Những nhóm hàng có chỉ số tiêu thụ giảm vẫn tập trung vào một số nhóm sản xuất như: giấy nhăn và bao bì giảm 28,5%, sản xuất xi măng giảm 9,9%, các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 25%, sản xuất sợi và dệt vải giảm 14,2%; sản xuất xe có động cơ giảm 5,3%; sản xuất mô tô xe máy giảm 6,6%.

Tồn kho sản phẩm: Lượng tồn kho của nhiều sản phẩm vẫn còn cao so với cùng kỳ năm trước, đến thời điểm 01 tháng 6, lượng tồn kho của đồ uống không cồn tăng 23,8%, thuốc lá, thuốc lào tăng 41,4%; bột giấy, giấy và bìa tăng 15,6%; giấy nhăn và bao bì tăng 130%; sản xuất xi măng tăng 29,3%; sản xuất xe có động cơ tăng 116,7%; sản xuất mô tô, xe máy tăng 25,7%; sản xuất trang phục (trừ quần áo da lông thú) tăng 23,1%; sản xuất sản phẩm bơ, sữa tăng 8,7%... 
Xét theo địa phương:  Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, so với cùng kỳ năm 2011, chỉ số sản xuất công nghiệp của hai đầu tầu kinh tế của cả nước là Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có mức tăng trưởng thấp, trong đó Hà Nội có mức tăng thấp hơn so với mức tăng chung của cả nước (chỉ tăng 3,2%), Thành phố Hồ Chí Minh tăng 5,3%. 

Một số tỉnh có chỉ số sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ là: Hậu Giang tăng 44,7%; Gia Lai tăng 42,2%; Bắc Ninh tăng 28,1%, Hoà Bình tăng 27,5%, Bắc Giang tăng 24%. Bên cạnh đó, vẫn còn những tỉnh có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với cùng kỳ như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Kạn. 
Tình hình phát triển sản xuất của một số ngành công nghiệp (Phụ lục 8).


III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

1.1. Về quy mô và tốc độ tăng: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 53 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ năm 2011, tương đương với gần 9,7 tỷ USD bằng 48,5% so với kế hoạch năm (kế hoạch năm 2012 là 109,5 tỷ USD). Trong đó: khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 20,5 tỷ USD, chiếm 38,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 4%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 32,6 tỷ USD, chiếm 61,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, tăng 37,3% so với cùng kỳ năm 2011. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu bình quân trong 6 tháng đầu năm ước đạt 8,85 tỷ USD/tháng, cao hơn mức bình quân 6 tháng năm 2011 là 1,6 tỷ USD/tháng (Phụ lục 3).
Biểu đồ 2: Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 6 tháng qua các năm [image: image2.emf]-
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1.2. Về nhóm hàng xuất khẩu
- Xuất khẩu nhóm hàng nông sản, thuỷ sản trong 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 10,4 tỷ USD, tăng 8,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 19,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 2,4% so với tỷ trọng năm 2011 (năm 2011 chiếm 22%) nguyên nhân chủ yếu do giá xuất khẩu giảm. Nếu như năm 2011, hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu được lợi về giá, thì 6 tháng năm 2012, hầu hết các mặt hàng nông sản giá xuất khẩu đều giảm (trừ mặt hàng hạt tiêu), so với cùng kỳ năm 2011, một số mặt hàng giá xuất khẩu giảm sâu như: cao su giảm 31,6%, sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 16,5%, hạt điều giảm 10,1%... Mặc dù lượng xuất khẩu của hầu hết các mặt hàng đều tăng (trừ mặt hàng gạo), đặc biệt có một số mặt hàng lượng xuất khẩu tăng cao như: sắn và các sản phẩm từ sắn, nhân điều, cao su (tăng trên 40%), nhưng do giá xuất khẩu giảm đã làm cho kim ngạch xuất khẩu của nhóm giảm 805 triệu USD so với cùng kỳ. 
- Xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản, ước đạt 5,65 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 10,6% kim ngạch xuất khẩu. Ở nhóm này, do việc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất dừng hoạt động nên lượng xuất khẩu dầu thô tăng, còn lại các mặt hàng khác như: than đá, tái xuất xăng dầu, quặng và các sản phẩm từ quặng lượng xuất khẩu đều giảm. Tuy nhiên, giá xuất khẩu của nhóm (trừ giá xuất khẩu than đá giảm), còn lại các mặt hàng khác đều tăng nên so với cùng kỳ tổng kim ngạch xuất khẩu chung của nhóm vẫn tăng 264 triệu USD. 

- Xuất khẩu nhóm hàng công nghiệp chế biến, nhiều mặt hàng có mức tăng trưởng cao, cao hơn tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chung, xuất khẩu của nhóm ước đạt 33,2 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2011. Có thể nói đây là nhóm hàng chủ lực đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó, nhóm các sản phẩm sản xuất từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như: điện thoại các loại và linh kiện, máy ảnh, máy quay phim và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đã đóng góp hơn 4,5 tỷ USD vào sự gia tăng kim ngạch xuất khẩu. 
Một số mặt hàng xuất khẩu của khối các doanh nghiệp trong nước cũng có sự tăng trưởng khá như: phân bón các loại (tăng hơn gấp 2 lần), chất dẻo nguyên liệu tăng 67,8%, phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 55,9%, máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 43,5%, sản phẩm từ sắt thép tăng 34,9%... đã thể hiện việc tập trung đầu tư nâng cao năng lực sản xuất của Chính phủ vào một số ngành bắt đầu có hiệu quả. 

Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn như: dệt may, giầy dép, dù có tăng trưởng nhưng không cao, thấp hơn mức tăng trưởng xuất khẩu chung của cả nước, tương ứng là 8,7% và 17,4%, điều này thể hiện sự phụ thuộc của ngành vào những thị trường xuất khẩu chính, khi những thị trường này có sự bất ổn thì kim ngạch xuất khẩu vì thế cũng sụt giảm theo.
Nhìn chung, xuất khẩu của nhóm các mặt hàng công nghiệp chế biến vẫn là điểm nổi bật trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với mức tăng trưởng cao nhất (30,7%) và đóng góp lớn nhất (hơn 7,8 tỷ USD) vào gia tăng kim ngạch xuất khẩu chung.
1.3. Về giá xuất khẩu: 
           Do khó khăn của các nền kinh tế trên thế giới và việc hạn chế tiêu dùng, nên giá hàng hoá, đặc biệt là giá hàng nông sản giảm sút, làm cho mức giá xuất khẩu bình quân của 6 tháng năm nay thấp hơn so với cùng kỳ. Nhóm hàng nông sản xuất khẩu do giá xuất khẩu giảm đã làm giảm 916 triệu USD kim ngạch xuất khẩu; mặt hàng than đá giá giảm đã làm giảm 61 triệu USD kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, do lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng (trừ mặt hàng gạo, than đá, xăng dầu các loại và khoáng sản các loại) nên bù trừ giữa giảm giá và tăng lượng hàng hoá của hai nhóm mặt hàng tính được về lượng và giá là hàng nông sản và khoáng sản thì vẫn đóng góp hơn 770 triệu USD vào kim ngạch xuất khẩu chung của cả nước.
         Biểu đồ 3: Tăng, giảm giá và lượng các mặt hàng nông sản 6 tháng năm 2012 
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1.4. Về thị trường xuất khẩu: 

So với cùng kỳ năm 2011, ước xuất khẩu sang khu vực thị trường các nước Châu Á có mức tăng trưởng cao nhất (tăng 30,7%) cao hơn tốc độ tăng trưởng xuất khẩu chung. Trong đó: tăng cao nhất là thị trường các nước Tây Á (tăng 62,2%) tiếp đến là thị trường các nước Đông Á (tăng 33,7%) và thị trường các nước Đông Nam Á tăng 22,8%, điều này cho thấy, thị trường Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu quan trọng của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn nhất (hơn 52% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam). 

Mặc dù có những khó khăn nhất định, nhưng xuất khẩu sang khu vực thị trường các nước Châu Mỹ vẫn có tốc độ tăng trên 21%, trong đó thị trường Mỹ tăng 19,8%. Thị trường Châu Âu tăng 17,7%, trong đó các nước thuộc EU 27 tăng 22,4%.

Xuất khẩu sang thị trường các nước Châu Đại Dương tăng thấp (chỉ tăng 4,7%). Do việc giảm sút kim ngạch xuất khẩu sang Nam Phi (6 tháng năm 2011 xuất khẩu sang Nam Phi tăng cao do tái xuất vàng) đã ảnh hưởng đến xuất khẩu của cả khu vực Châu Phi (giảm 30,1%), tuy nhiên các thị trường Bắc Phi và Châu Phi khác vẫn tăng cao, có những thị trường tăng gấp 2 lần như Nigiêria, Ai cập...( Phụ lục 4).
2. Về nhập khẩu hàng hoá

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2012  ước đạt xấp xỉ 53,8 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nhập khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài là 27,9 tỷ USD, tăng 26,1%, của khu vực có vốn đầu tư trong nước là 25,8 tỷ USD, giảm 8,2% (Phụ lục 5).
Biểu đồ 4: Xuất nhập khẩu và cán cân thương mại qua các tháng năm 2012
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2.1. Về nhóm hàng nhập khẩu

- Nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 47,3 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 87,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu. Các mặt hàng có kim ngạch tăng mạnh trong nhóm chủ yếu vẫn là các mặt hàng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu cụ thể như: điện thoại các loại và linh kiện tăng gấp 2,6 lần, đậu tương tăng 2,3 lần, máy tính điện tử và linh kiện tăng 97,7%, thủy sản tăng 57,4%, nguyên liệu dược phẩm tăng 44,5%, sản phẩm từ chất dẻo tăng 28,2%... 

- Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 2 tỷ USD, giảm 13,7% so với cùng kỳ, trong đó giảm chủ yếu là mặt hàng đá quý và các sản phẩm giảm 64,6%, linh kiện và phụ tùng xe máy giảm 20,4%, linh kiện và phụ tùng ô tô giảm 6%... Nguyên nhân giảm do giá vàng trong nước tương đối ổn định nên nhập khẩu ít; kinh tế trong nước khó khăn, lượng ô tô và xe máy tiêu thụ chậm tồn kho sản phẩm cao. 
- Nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 2,6 tỷ USD, giảm 7,9% so với cùng kỳ, trong 4 nhóm hàng trong nhóm này, duy nhất có nhóm hàng tiêu dùng các loại tăng 1,7%%, còn lại những mặt hàng như xe máy nguyên chiếc, điện thoại di động nhập khẩu giảm mạnh, riêng ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ giảm mạnh, giảm 74%... 
2.2. Về thị trường nhập khẩu 
- Khu vực châu Á ước nhập khẩu là 43,1 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ, trong những năm trước nhập khẩu từ các nước ASEAN tăng cao thì năm nay nhập khẩu từ thị trường này hầu như không tăng. Nhập khẩu chủ yếu tăng ở thị trường các nước Đông Á (tăng 12,5%) trong đó tăng cao nhất là thị trường Hàn Quốc tăng 18%, tiếp đến là thị trường Trung Quốc tăng 16,9%. 
- Khu vực châu Âu ước nhập khẩu là 4,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ, trong đó nhập khẩu tăng cao từ thị trường Ailen, tăng gấp 3 lần, tiếp đến là Cộng hoà Séc và Litva tăng gấp đôi, một số thị trường khác cũng tăng cao như: Đan Mạch, Hy Lạp, Hà Lan tăng trên 30%. 
- Khu vực châu Mỹ ước nhập khẩu 3,8 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ, trong đó nhập khẩu từ các nước Mỹ la tinh và Caribe tăng cao 24,3%. 
- Khu vực châu Phi ước đạt 112 triệu USD, giảm 26,8% so với cùng kỳ, 
- Khu vực châu Đại dương ước đạt  1,17 tỷ USD, giảm 5,2%, so với cùng kỳ (Phụ lục 6).
3. Nhập siêu: Với tình hình xuất khẩu và nhập khẩu như trên, nhập siêu 6 tháng đầu năm 2012 ước khoảng 685 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch xuất khẩu, trong đó khu vực các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu gần 4,7 tỷ USD, các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 5,3 tỷ USD.
 4. Thị trường trong nước

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2012 ước đạt 1141,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2011. Nếu loại trừ yếu tố giá, tổng mức bán lẻ tăng 6,8%, đây là mức tăng cao nhất từ đầu năm đến nay. (Phụ lục 7).

Theo các thành phần kinh tế, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 34,2%, tiếp đó là khu vực kinh tế tư nhân và kinh tế cá thể tăng lần lượt là 26,4% và 20,4%, khu vực kinh tế nhà nước có mức tăng trưởng thấp nhất, chỉ tăng 1,1%.

Theo ngành kinh tế, tăng cao nhất là ngành du lịch (tăng 27%); tiếp theo là dịch vụ (22,8%); khách sạn, nhà hàng (20,6%) và cuối cùng là thương nghiệp (19,3%).

 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ 6 tháng đầu năm so với cùng kỳ giảm 2,8 điểm phần trăm (cùng kỳ năm 2011 tăng 22,6%). Thị trường hàng hoá trong nước dồi dào, nguồn cung hàng hoá trên thị trường luôn được đảm bảo, tuy nhiên tiêu dùng chững lại do kinh tế gặp khó khăn, hàng hoá khó tiêu thụ, giá giảm. 
Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng đầu năm so với tháng 12 năm 2011 chỉ tăng 2,52% đây là mức tăng khá thấp so với nhiều năm trở lại đây (6 tháng đầu năm 2005-2011 của các năm thông thường tăng từ 2,68-5,2%, riêng năm 2008 tăng 18,44%, năm 2011 tăng 13,29%). Trong cơ cấu CPI 6 tháng đầu năm, ngoài nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm 0,22% thì nhóm lương thực đã giảm khá sâu, giảm 4,68%. Chính sự giảm sâu của nhóm lương thực đã giữ cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng thấp nhất trong 11 nhóm hàng (chỉ tăng 1,09%). Các nhóm giao thông, nhà ở và vật liệu xây dựng sau khi tăng mạnh trong 4 tháng đầu  năm do giá xăng dầu, gas tăng cao thì sang tháng 5, 6 đã giảm liên tục do giá các mặt hàng này giảm. Nhóm có mức tăng cao nhất là nhóm hàng hoá dịch vụ khác tăng 6,28% do việc điều chỉnh tăng phí bảo hiểm xã hội và một số dịch vụ khác. Các nhóm còn lại tăng từ 2,08-4,77%. 
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